
 

UBND XÃ QUÀI TỞ  

TRẠM Y TẾ  

Số:      /CV-TYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quài Tở, ngày 06 tháng 10 năm 2026 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Điện Biên. 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trạm Y tế xã Quài Tở 

2. Địa chỉ: Bản Xuân Ái - Xã Quài Tở -  Tỉnh Điện Biên. 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 (Các ngày trong tuần) 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:  

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi 

chú 

1  Quàng Thị Liên 
0001228/ĐB-CCHN; 

QĐ 347/QĐ-TTYT 

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa nhi; 

chẩn đoán, điều trị và 

dự phòng bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu: 

24/24h 

Trưởng trạm phụ 

trách chuyên môn -

trạm Y tế xã Quài 

Tở - Bs CKI Nhi  

Sáng từ 11h35 đến 

13h25, chiều từ 17h05 

đến 21h00. Ngày nghỉ 

bù, ngày nghỉ, nghỉ 

trực, nghỉ lễ từ 07h00 

đến 11h30, chiều 13h30 

đến 21h00 tại Phòng 

khám Chuyên khoa Nhi 

11085 

2  

Ngô Thị Thanh 

Thủy 

 

000261/ĐB-CCHN 

 

Chuyên khoa phụ sản 

KHHGĐ 

 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Phó Trưởng trạm Y 

tế xã Quài Tở - Đại 

học Điều dưỡng 

 

11085 



Trực cấp cứu: 

24/24h 

chuyên ngành phụ 

sản  

3  
Quàng Thị 

Phượng 

002413/ĐB-CCHN; 

QĐ số 347/QĐ-TTYT 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

chẩn đoán, điều trị và 

Dự phòng bệnh Lao, 

siêu âm tổng quát, 

phục hồi chức năng 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu: 

24/24h 

Phó trưởng trạm Y 

tế xã Quài Tở, Bác 

sĩ đa khoa 

 

11085 

4  Tòng Thị Loạn 0001683/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư số 

12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 

Bộ Y tế 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu: 

24/24h 

Nhân viên trạm Y 

tế xã Quài Tở - Cử 

Nhân y tế Công 

Cộng 

 

11085 

5  Lò Thị Thoan 
0001217/ĐB-CCHN; 

QĐ 347/QĐ-TTYT 

* Xử trí cấp cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y 

tế , Bộ Nội Vụ; 

chẩn đoán, điều trị và 

dự phòng bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu 24/24h 

Nhân viên trạm Y 

tế xã Quài Tở - Y 

sĩ đa khoa 

 

11085 

6  Mùa A Tủa 

0001258/ĐB-CCHN                                         

QĐ số 218/QĐ- 

TTYT 

QĐ số 347/QĐ-TTYT 

về 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa; 

Siêu âm tổng quát ; 

chẩn đoán, điều trị và 

dự phòng bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu: 

24/24h 

Bác sĩ đa khoa 

Điểm trạm Y tế 

Tỏa Tình, trạm Y 

tế xã Quài Tở 

 

11087 

7  Mùa A Ký 

0001229/ĐB-CCHN 

QĐ số: 239/QĐ-

TTYT;  QĐ 347/QĐ-

TTYT 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa; 

Kỹ thuật siêu âm 

tổng quát 

chẩn đoán, điều trị và 

dự phòng bệnh Lao 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu: 

24/24h 

Bác sĩ đa khoa 

Điểm trạm Y tế 

Tênh Phông, trạm 

Y tế xã Quài Tở 

 

11089 



8  Tòng Văn Nọi 
002629/ĐB-CCHN, 

ngày 09/01/2018 

Khám chữa bệnh đa 

khoa; Thực hiện kỹ 

thuật chụp XQ 

Siêu âm và xét 

nghiệm 

Thực hiện các kỹ 

thuật, đọc, ký kết 

quả Điện tâm đồ 

Sáng: 7h00 - 11h30 

chiều 13h30 - 

17h00 Từ thứ 2 

đến thứ 6 
Trực cấp cứu: 

24/24h 

Nhân viên TYT xã 

Quài Tở - Bác sĩ đa 

khoa 
  11085 

9  Lò Thị Lan 0001633/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại 

Điều 9, Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu: 

24/24h 

Nhân viên trạm Y 

tế xã Quài Tở - Hộ 

sinh cao đẳng 

 

11085 

10  Lò Văn Thanh 

0001230/ĐB-CCHN; 

QĐ Số: 228b/QĐ-

TTYT 

Khám, chữa bệnh đa 

khoa tại tuyến y tế cơ 

sở; 

Kiểm soát nhiễm 

khuẩn bệnh viện 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu: 

24/24h 

Nhân viên Trạm Y 

tế xã Quài Tở - Cử 

Nhân Y tế công 

cộng 

 

11085 

11  Giàng Thị Mỷ 000895/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại 

Điều 9, Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu: 

24/24h 

Nhân viên Trạm Y 

tế xã Quài Tở  - Hộ 

sinh cao đẳng 

 

11085 

12  Tòng Thị Kiên 0001702/ĐB-CCHN 

Xử trí cấp cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Trực cấp cứu: 

24/24h 

Nhân viên trạm Y 

tế xã Quài Tở - Y 

sĩ đa khoa 

 

11085 



13  Lường Văn Tiến 
0000434/ĐB-GPHN 

Cấp ngày 05/12/2025 
Điều Dưỡng 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu: 

24/24h 

Nhân viên trạm Y 

tế xã Quài Tở - 

Điều dưỡng Đại 

học 

 

11085 

14  Tòng Thị Sươi 0001275/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại 

Điều 9, Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu: 

24/24h 

Nhân viên trạm Y 

tế xã Quài Tở 

(Tăng cường Điểm 

TYT Tỏa Tình từ 

ngày 01/10/2026 

đến hết ngày 

31/12/2026) - Hộ 

sinh cao đẳng 

 

11087 

15  
Nguyễn Văn 

Khánh 

909/CCHN-D-SYT-

ĐB 

Quầy thuốc; Nhà 

thuốc 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

Nhân viên trạm Y 

tế xã Quài Tở - 

Dược sĩ Đại học 

 

11085 

16  Lò Thị Inh 002455/ĐB-CCHN 

Khám chữa bệnh 

thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu: 

24/24h 

Nhân viên trạm Y 

tế xã Quài Tở - Cử 

Nhân dân số và 

phát triển 

 

11085 

17  Hoàng Thị Thịnh 003330/ĐB-CCHN 

Khám chữa bệnh 

thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu: 

24/24h 

Nhân viên trạm Y 

tế xã Quài Tở - Y 

sĩ đa khoa 

 

11085 

18  Lò Thị Thu 002721/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 BYT, 

BNV 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu: 

24/24h 

Nhân viên trạm Y 

tế xã Quài Tở - Y 

sĩ đa khoa 

 

11085 



19  Cà Văn Chiên 002456/ĐB-CCHN 

Khám chữa bệnh 

thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu: 

24/24h 

Y sĩ Đa khoa Điểm 

trạm Y tế Tỏa 

Tình, Trạm Y tế xã 

Quài Tở  

 

11087 

20  Lò Thị Hương 0002116/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại 

Điều 9, Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu: 

24/24h 

Nhân viên Trạm Y 

tế xã Quài Tở - Hộ 

sinh cao đẳng 

 

11085 

21  Quàng Thị Biên 002715/ĐB-CCHN 

Xử trí cấp cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y 

tế , Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu: 

24/24h 

Nhân viên Trạm Y 

tế xã Quài Tở -  cử 

nhân y tế công 

cộng 

 

11085 

22  Mùa A Sình 002452/ĐB-CCHN 

Khám chữa bệnh 

thông thường theo 

quy định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu: 

24/24h 

Trạm Y tế xã Quài 

Tở (Phụ trách  

chuyên môn điểm 

trạm Y tế Tênh 

Phông) - Y sĩ đa 

khoa 

 

11089 

23  Lò Thị Vịnh 0002106/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại 

Điều 9, Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu: 

24/24h 

Trạm Y tế xã Quài 

Tở (điểm trạm Y tế 

Tênh Phông) - Hộ 

sinh cao đẳng 

 

11089 



24  Lầu Nhìa Ly 0001201/ĐB-CCHN 

Xử trí cấp cứu ban 

đầu; Khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu: 

24/24h 

Trạm Y tế xã Quài 

Tở (Phụ trách 

chuyên môn điểm 

trạm Y tế Tỏa 

Tình) -  Y sỹ đa 

khoa 

 

11087 

25  
Nguyễn Thị  

Xuân 

0000450/ĐB-GPHN 

Ngày cấp 29/12/2025 
Điều dưỡng 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu: 

24/24h 

Trạm Y tế xã Quài 

Tở (điểm trạm Y tế 

Tỏa Tình) - Điều 

dưỡng Đại học 

 

11087 

26  Lường Thị Hồng 003585/ĐB-CCHN 

Theo quy định tại 

Điều 9, Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội Vụ. 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu: 

24/24h 

Trạm Y tế xã Quài 

Tở (điểm trạm Y tế 

Tỏa Tình) - Cao 

đẳng hộ sinh 

 

11087 

27  Vừ Thị Lỳ 
02810/ĐB-CCHN cấp 

ngày 26/02/2019 

Theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-

BYTBNV ngày 

07/10/2015 

Sáng: 7h00-11h30 

Chiều: 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Trực cấp cứu: 

24/24h 

Nhân viên trạm Y 

tế xã Quài Tở - Hộ 

sinh cao đẳng 

 

11085 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế tỉnh Điện Biên; 

- Trạm Y tế xã; 

- Lưu: VT, TYT.              

GIÁM  ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Trung Kiên 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 
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